
STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI / MÃ 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

1 Phế dung kế Cái
B-Spiro

(186 5000 2)

Bicakcilar Tibbi Cihazlar 

Sanayi ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi 

ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Trang Thiết bị - 

Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành

766/3 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

2 Phế dung kế Cái
B-Spiro

(186 2500 2)

Bicakcilar Tibbi Cihazlar 

Sanayi ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi 

ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Trang Thiết bị - 

Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành

766/3 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

3 Phế dung kế Cái
B-Spiro

(186 2501 2)

Bicakcilar Tibbi Cihazlar 

Sanayi ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi 

ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Trang Thiết bị - 

Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành

766/3 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

4 Phế dung kế 3 bóng Cái 186 1200 2

Bicakcilar Tibbi Cihazlar 

Sanayi ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi 

ve Ticaret A.S., 

Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Trang Thiết bị - 

Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành

766/3 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


